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YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới có nhu cầu thẩm định giá các tài sản cố định có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản đề nghị thanh lý năm 2026 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đảm bảo sát với giá thực tế và đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm định giá đủ năng lực pháp lý theo đúng quy định, Bệnh viện kính mời các đơn vị thẩm định giá có đủ năng lực quan tâm, tham gia chào giá, nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu thẩm định: 
[bookmark: _Hlk198034228]Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới
[bookmark: _Hlk198034342]Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
2. Thông tin liên hệ: Bùi Thị Liễu
Số điện thoại: 0941.373.402
Email: btlieu2310@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Văn thư – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 03 tháng 6 năm 2026 đến trước 15h ngày 10 tháng 6 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Phạm vi công việc
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Dịch vụ thẩm định giá danh mục tài sản cố định đề nghị thanh lý
	Thẩm định giá toàn bộ tài sản cố định đề nghị thanh lý năm 2026 (chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)
	Gói
	01
	30 ngày


2. Yêu cầu về năng lực của đơn vị tư vấn:
Đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm cụ thể như sau:
- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thẩm định giá, được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của Luật giá (còn hiệu lực);
- Đã thực hiện thẩm định giá các loại tài sản thuộc lĩnh vực tương tự;
- Người thực hiện thẩm định phải là thẩm định viên về giá được Bộ tài chính cấp phép hoạt động (còn hiệu lực);
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
3. Thành phần hồ sơ: 
- Hồ sơ báo giá gồm: 01 bản chào giá (theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo), đã bao gồm chi phí đi thẩm định (bản cứng, ký và đóng dấu); 01 hồ sơ năng lực (bản cứng).
Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty/ Đơn vị.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:GIÁM ĐỐC
[bookmark: _Hlk198034387][bookmark: _Hlk198034388][bookmark: _Hlk198034389][bookmark: _Hlk198034390]Nguyễn Đức Cường

· Như trên;
· Đăng website bệnh viện;
· https://muasamcong.mpi.gov.vn/
· Lưu: VT, TCKT.





PHỤ LỤC
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /BVCB ngày      tháng 6 năm 2026) 

	TÊN ĐƠN VỊ THẨM 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

	ĐỊNH GIÁ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của đơn vị thẩm định giá] có đủ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá các tài sản cố định có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản đề nghị thanh lý năm 2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, chi tiết như sau:
1. Báo giá cho dịch vụ thẩm định giá:
	STT
	Tên dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thuế VAT
	Thành tiền

	1
	Dịch vụ thẩm định giá danh mục tài sản cố định đề nghị thanh lý
	Thẩm định giá toàn bộ tài sản cố định theo danh mục tại Phụ lục 02 kèm theo
	Gói
	01
	
	
	

	
	Tổng cộng: 01 gói
	
	
	
	
	
	Tổng thành tiền:...........


2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	 
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 


Ghi chú:
(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
PHỤ LỤC 02
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2026
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /BVCB ngày      tháng 6 năm 2026)
	STT
	Tên Tài sản
	Năm
 sử dụng
	ĐVT
	Số
 lượng
	Nguyên giá (đồng)
	Giá trị còn lại (đồng)
	Ghi chú

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	 
	 
	156 
	12.615.083.250 
	-
	 

	1
	Thiết bị truyền dẫn
	 
	 
	 1 
	51.996.000 
	-
	 

	1
	Bảng mạch giao diện cho m.in 
	2005
	cái
	1
	 51.996.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	2
	Máy móc, thiết bị văn phòng
	 
	 
	62 
	1.898.264.774 
	-
	 

	1
	Bộ lưu điện Santak 3KVA - Ecotek - C3KE - 170216-76600068
	2017
	bộ
	1
	 25.950.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	2
	Cáng vận chuyển bệnh nhân - Medical Master - MET-3300 - BV2325.01
	2012
	cái
	1
	 35.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	3
	Cáng vận chuyển bệnh nhân - Medical Master - MET-3300 - BV2325.02
	2012
	cái
	1
	 35.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	4
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 03 tay quay Đài Loan - Medical Master- MET-3300 - 150316-0001-1912
	2016
	cái
	1
	 32.900.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	5
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay Đài Loam - Medical Master - MET-3300 - 070116-00694
	2016
	cái
	1
	 32.900.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	6
	Xe vận chuyển bệnh nhân ba tay quay - Medical Master - MET-3300 - 0250617-6904
	2015
	cái
	1
	 33.200.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	7
	Xe vận chuyển bệnh nhân ba tay quay - Medical Master - MET-3300 - 0250617-6907
	2015
	cái
	1
	 33.200.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	8
	Giường hồi sức - Hill-Rom/Mỹ - CS900B1000027 - HRP002708074
	2018
	cái
	1
	 98.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	9
	Giường hồi sức - Hill-Rom/Mỹ - CS900B1000027 - HRP002708303
	2018
	cái
	1
	 98.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	10
	Giường hồi sức - Hill-Rom/Mỹ - CS900B1000027 - HRP002708298
	2018
	cái
	1
	 98.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	11
	Giường hồi sức - Hill-Rom/Mỹ - CS900B1000027 - HRP002708138
	2018
	cái
	1
	 98.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	12
	Giường hồi sức - Hill-Rom/Mỹ - CS900B1000027 - HRP002708269
	2018
	cái
	1
	 98.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	13
	Giường hồi sức - Hill-Rom/Mỹ - CS900B1000027 - HRP002708304
	2018
	cái
	1
	 98.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	14
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 003
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	15
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 004
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	16
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 005
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	17
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 006
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	18
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 007
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	19
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 008
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	20
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 009
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	21
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 010
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	22
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 011
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	23
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 012
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	24
	Giường bệnh nhân đa năng - Sigma-Care - B-330S - 013
	2011
	cái
	1
	 27.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	25
	Bộ máy vi tính - Dell - Vostro 3650MT - 70080487
	2017
	cái
	1
	 11.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	26
	máy điều hòa 18.000BTU - Panasonic - CS-PC18JKH - 7219613510
	2009
	cái
	1
	 10.994.285 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	27
	Máy tính tiền Uniwell EX-575 - UNIWELL - MT207A
	2011
	cái
	1
	 18.815.500 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	28
	Máy điều hòa hai cục loại treo tường, một chiều lạnh 24.000BTU - Mitsubishi Heavy - SRK/SRC24CK-5 - Dàn lạnh: 528000602BE
	2015
	cái
	1
	 23.638.560 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	29
	Máy điều hòa 18.000BTU - PANASONIC - CS-PC18JKH - 7219613473
	2010
	cái
	1
	 11.214.500 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	30
	Máy điều hòa hai cục loại treo tường, hai chiều lạnh - Mitsubishi - SRK71HE-5 - 528800187BE
	2016
	cái
	1
	 26.412.467 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	31
	Máy điều hòa - LG - HP C501 - TA1 - 908VAYK08818
	2013
	cái
	1
	 44.800.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	32
	Máy điều hòa - Daikin - FTKD35HVM - E005490
	2014
	cái
	1
	 12.560.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	33
	Điều hoà 2 cục 12000BTU - LG - LSNT186AAM - BV594.04
	2002
	cái
	1
	 10.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	34
	Máy hút ẩm - Fuji - HM - 630EB - FJDYHM6301411065
	2015
	cái
	1
	 11.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	35
	Bộ máy vi tính để bàn - Dell - Inspiron 3647 - HTK7F02
	2014
	cái
	1
	 10.600.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	36
	Bộ máy tính đề bàn + máy in laser Brother 2240D - Dell - Vostro 3800ST - CPU: 3ZS6T92
	2015
	cái
	1
	 12.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	37
	UPS Santak True Online (2KVA/1600W) - Santak - C2KE - 161208-75790052
	2017
	cái
	1
	 17.580.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	38
	Bộ lưu điện UPS - Santak - C2KE - 161026-93020027
	2017
	cái
	1
	 17.580.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	39
	Máy điều hòa hai cục loại treo tường, hai chiều lạnh - Mitsubishi - SRK71HE-5 - 528800187BE
	2016
	cái
	1
	 26.412.467 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	40
	Máy điều hòa cục bộ loại treo tường 2 chiều lạnh/sưởi Gas R22 - Mitsubishi - SRK/SRC 71HE-5 - 528800206BE
	2017
	cái
	1
	 26.939.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	41
	Máy ren ống phi 50 -100
	2011
	cái
	1
	 12.600.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	42
	bàn ghế xa long 
	2011
	cái
	1
	 33.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	43
	Bảng hiệu Led chạy viền " Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới" 
	2016
	cái
	1
	 73.309.500 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	44
	Đầu đọc thẻ - IDTECK – Hàn Quốc - IP100R - 5532Z61018A0054
	2020
	cái
	1
	 17.050.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	45
	Đầu đọc thẻ - IDTECK – Hàn Quốc - IP100R - 5532Z61018A0055
	2020
	cái
	1
	 17.050.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	46
	Màn hình Led Full Color P10
	2016
	cái
	1
	 54.258.710 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	47
	Máy ảnh KTS Kit 18 - 1,40mm - Nikon - D5300 - 6714135
	2014
	cái
	1
	 22.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	48
	Máy bơm chìm USA - Pentair - STARITE 5L 30P4 - BV66.01
	2002
	cái
	1
	 10.200.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	49
	Máy bơm chìm USA - Pentair - STARITE 5L 30P4 - BV66.02
	2002
	cái
	1
	 10.200.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	50
	Máy tính (B.Bình) - Dell - INS 3647ST i5 - 66JD862
	2014
	bộ
	1
	 17.600.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	51
	Mô tơ 11 KW
	1981
	cái
	1
	 11.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	52
	Mơ tơ 13 KW 3 pha 
	1981
	cái
	1
	 10.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	53
	Máy điều hòa 18.000BTU - PANASONIC - CS-KC9MKH-8 - 2420658660
	2010
	bộ
	1
	 11.214.500 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	54
	Bộ Máy tính - Dell - Vostro 3667 - CPU: DHW30J2
	2017
	bộ
	1
	 10.520.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	55
	Bộ Camera vật thể - H-pec - H-pec 130W - B800031859
	2014
	bộ
	1
	 19.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	56
	CAMERA VTR
	1996
	cái
	1
	 14.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	57
	Máy chấm công - ATK100
	2013
	cái
	1
	 33.141.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	58
	Máy tính xách tay - Dell - Inspirion N5521 - 
	2013
	cái
	1
	 13.400.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	59
	Máy quay Camera
	2005
	cái
	1
	 14.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	60
	Hệ thống Camera IP hồng ngoại (mười điểm quan sát)
	2012
	hệ thống
	1
	 60.170.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	61
	Máy vi tính - Dell - Vostro 3670MT - J0Z99V2
	2018
	bộ
	1
	 11.860.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	62
	máy điều hòa 18.000BTU - PANASONIC - CS-PC18HKF - 7727047652
	2009
	cái
	1
	 10.994.285 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	3 
	 Máy móc thiết bị động lực 
	 
	 
	 4 
	46.000.000 
	-
	 

	1
	Máy giặt - Toshiba - AW-DUJ1400GV - 9120984101890 (101890)
	2020
	cái
	1
	 11.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	2
	Máy giặt - Toshiba - AW-DUJ1400GV - 9120984101905 (101905)
	2020
	cái
	1
	 11.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	3
	Máy giặt - Toshiba - AW-DUJ1400GV - 9120984101901 (101901)
	2020
	cái
	1
	 11.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	4
	Máy sấy - Candy-Italy - CSO C10TE-S - 3110175620330090
	2020
	cái
	1
	 11.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	4 
	 Máy móc, thiết bị chuyên dùng 
	 
	 
	89 
	10.618.822.476 
	-
	 

	1
	Bộ nội soi tử cung - XZHOU - ZL603 - ZL603
	2010
	bộ
	1
	 84.999.999 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	2
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor compact - 194033
	2014
	cái
	1
	 22.050.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	3
	Kính hiển vi 2 mắt (viện trợ) - Olympus - Nhật Bản - CX21FS1 - 0A81207
	2014
	cái
	1
	 19.300.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	4
	máy khí dung siêu âm - Omron - NE-U17 - 20110600022AF
	2011
	cái 
	1
	 16.985.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	5
	Bơm tiêm điện - B.Braun Melsugen AG- Perfusor Compact S - 117021
	2017
	cái 
	1
	 24.980.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	6
	Bơm tiêm điện - B.Braun Melsugen AG- Perfusor Compact S - 117061
	2017
	cái 
	1
	 24.980.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	7
	Bơm tiêm điện - B.Braun Melsugen AG- Perfusor Compact S - 117064
	2017
	cái 
	1
	 24.980.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	8
	Bơm tiêm điện - B.Braun Melsugen AG- Perfusor Compact S - 117017
	2017
	cái 
	1
	 24.980.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	9
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor Compact - 194036
	2014
	cái 
	1
	 22.050.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	10
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor compact - 221319
	2015
	cái 
	1
	 24.903.809 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	11
	Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu - Masimo - M87291
	2015
	cái 
	1
	 58.380.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	12
	Monitor theo dõi bệnh nhân LifeScope - Nihon Kohden - BSM-2351K - 07247
	2011
	cái 
	1
	 172.820.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	13
	Máy khử trùng Ozone Plasma - Đóng gói tự động chuyên dùng cho dụng cụ y tế - Petech - Auto Ster Pack series 10 - 1254P/PE-QB
	2011
	cái
	1
	 360.900.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	14
	Máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm - phun xoáy áp lực - khử khuẩn bậc cao - Petech - Auto Med Cleaner series 10 - 1254W/PE-QB
	2011
	cái
	1
	 262.700.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	15
	Máy tự động sấy khô nhiệt độ thấp chuyên dùng cho dụng cụ y tế - Petech - Auto Med Dryer series 10 - 1254D/PE-QB
	2011
	cái
	1
	 228.400.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	16
	Máy hàn túi - Melag - MELAsealpro - 2015SPF3368
	2016
	cái
	1
	 61.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	17
	Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số Mỹ - Goldway - SLC-2000A - CN12801065
	2012
	cái
	1
	 324.400.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	18
	Máy laser CO2 kỹ thuật số - Stratek - STL-3000P - 0106
	2015
	cái
	1
	 159.750.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	19
	Máy laser CO2 kỹ thuật số - Stratek - STL-3000P - 0110
	2015
	cái
	1
	 159.750.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	20
	Máy hút dịch - Medela - Vario 18 AC/VC - 1314019
	2013
	cái
	1
	 36.172.500 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	21
	Bộ đèn đặt nội khí quản - Đức ( lưỡi cong số 2, 3 & 4) - Heine
	2012
	cái
	1
	 30.198.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	22
	Hệ thống honter điện tim RZ 153+ - Rozinn - RZ153+53690+5553
	2010
	hệ thống
	1
	 346.862.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	23
	Hệ thống theo dõi huyết áp di động kèm phụ kiện (Đức) - PAR - TONOPORTV/2 - 101191403/2008-TL
	2008
	hệ thống
	1
	 88.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	24
	Holter huyết áp 24 giờ - GE Healthcare - Tonoport V - 101191403TONO11505
	2012
	cái
	1
	 70.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	25
	Máy sốc tim Cardiolife - Nihon Kohden - TEC-5521K - 08232
	2010
	cái
	1
	 149.850.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	26
	Máy bơn tiêm điện siêu chính xác - B.Braun - Perfusor Compacts 8714827 - 58183
	2011
	cái
	1
	 18.952.461 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	27
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor compact - 194041
	2014
	cái
	1
	 22.050.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	28
	Bơm tiêm điện - B.Braun Melsugen AG- Perfusor Compact S - 117040 (ĐNTL)
	2017
	cái
	1
	 24.980.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	29
	Máy hút dịch phẩu thuật - ATMOS Medizin Technik - PR 25/5 - 204664 042000/09
	2000
	cái
	1
	 22.531.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	30
	Máy hút điện có đồng hồ - Thomas - 1632 - 090800001486
	2008
	cái
	1
	 16.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	31
	Máy rửa quả lọc
	2005
	cái
	1
	 99.450.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	32
	Máy thở Mỹ - Newport - E-150 - 0901BF757
	2009
	cái
	1
	 310.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	33
	Máy thở Mỹ - Newport - E-150 - 0901BF760
	2009
	cái
	1
	 310.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	34
	Máy thở - Newport - E-150 - 1002BF918
	2010
	cái
	1
	 349.170.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	35
	Monitor theo dõi bệnh nhân - Infinium - Omni II - OMNI2-1208-33061A
	2013
	cái
	1
	 229.992.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	36
	Nồi hấp tiệt trùng xách tay - Sturdy - SA-232 - 232-351125292
	2005
	cái
	1
	 10.200.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	37
	Monitor theo dõi bệnh nhân - Colin - BP-S510 - 200977
	2010
	cái
	1
	 133.740.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	38
	Monitor 7 thông số - Nihon Kohden - BSM-6301K - 02905
	2012
	cái
	1
	 238.643.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	39
	Monitor theo dõi bệnh nhân LifeScope - Nihon Kohden - BSM-2351K - 07249
	2011
	cái
	1
	 172.820.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	40
	Monitor theo dõi bệnh nhân - Infinium - OMNI II - OMNI II-1208-33158-A
	2013
	cái
	1
	 229.992.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	41
	MONITOR theo dõi bệnh nhân LIFE SCOFE Nhật Bản - Nihon Kohden - BSM-2351K - 04749
	2009
	cái
	1
	 118.890.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	42
	Tủ ấm 37 độ C - SAKURA - IF - 4 - 3810063
	1981
	cái
	1
	 40.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	43
	Máy điện tim 12 kênh ấn Độ - Mac - MAC 1200ST - 550055741
	2012
	cái
	1
	 115.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	44
	Máy điện tim 3 kênh - Nihon Kohden - ECG-9620L - 22902
	2014
	cái
	1
	 58.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	45
	Monitor 5 thông số - Việt Thái - PM-5 Plus - 13000099
	2013
	cái
	1
	 97.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	46
	Máy đo khí máu - Nova Biomedical - Stat Profile pHOx Basix - S01B11340
	2012
	cái
	1
	 254.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	47
	Máy đo tốc độ lắng máu Italy - Hospitex Dignostic - ves-static u16 - 220000/0358
	2012
	cái
	1
	 95.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	48
	Máy đo tốc độ lắng máu - Hospitex Dignostic - Ves - Static U16 - 220000/0372
	2012
	cái
	1
	 95.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	49
	Máy phân tích huyết học 18 TS - Beckma Coulter - AC+TdiFF - AJ16592
	2005
	cái
	1
	 247.427.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	50
	Cassette chụp phim cỡ 35 x 43cm - Carestream - BV2970.01
	2015
	Cái
	1
	 24.900.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	51
	Cassette chụp phim cỡ 35 x 43cm - Carestream - BV2970.02
	2015
	Cái
	1
	 24.900.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	52
	Cassette chụp phim cỡ 35 x 43cm - Carestream - BV2970.03
	2015
	Cái
	1
	 24.900.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	53
	Cassette chụp phim cỡ 35 x 43cm - Carestream - BV2970.04
	2015
	Cái
	1
	 24.900.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	54
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa - Olympus - PSD-30 - 7054413
	2010
	Bộ
	1
	 229.160.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	55
	Máy nội soi dạ dày - Olympus - GIF-E3 - 2501116
	2005
	cái
	1
	 284.500.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	56
	Máy hút điện có đồng hồ - Thomas - 1632 - 090800001264
	1981
	cái
	1
	 17.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	57
	Máy bơm hơi dạ dày - Olympus - CLE4U -BV162.01
	1981
	cái
	1
	 30.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	58
	Máy bơm hơi dạ dày - Olympus - CLE4U - BV162.02
	1981
	cái
	1
	 30.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	59
	Máy siêu âm đen trắng - Fukuda denshi - UF-400AX - 50000609
	1993
	cái
	1
	 358.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	60
	Bộ soi đại tràng ống mềm - Olympus - CF40I - 2000649
	2000
	cái
	1
	 227.838.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	61
	Máy soi dạ dày tá tràng - Olympus - CLE10- 
	1997
	cái
	1
	 471.388.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	62
	Đèn mổ 5 bóng - Dai-ichi KeisoKKi - ES3090/Hospilite - 5311878
	1981
	bộ
	1
	 50.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	63
	Đèn mổ 5 bóng - Dai-ichi KeisoKKi - ES3090/Hospilite - 5311880
	1981
	bộ
	1
	 50.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	64
	Đèn mổ 12 bóng - Dai-ichi KeisoKKi - Hospilite - 5311878
	1981
	bộ
	1
	 120.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	65
	Đèn mổ 12 bóng - Dai-ichi KeisoKKi - Hospilite - 5311877
	1981
	bộ
	1
	 120.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	66
	Đèn mổ 5 bóng - Dai-ichi KeisoKKi - ES3090/Hospilite - 5311865
	1981
	bộ
	1
	 50.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	67
	Đèn mổ 5 bóng - Dai-ichi KeisoKKi - ES3090/Hospilite - 5311864
	1981
	bộ
	1
	 50.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	68
	Đèn mổ 5 bóng - Dai-ichi KeisoKKi - ES3090/Hospilite - 5311867
	1981
	bộ
	1
	 50.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	69
	Đèn mổ 5 bóng - Dai-ichi KeisoKKi - ES3090/Hospilite - 5311868
	1981
	bộ
	1
	 50.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	70
	Máy thở - Mỹ - Newport - E150E - 0901BF759
	2009
	cái
	1
	 50.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	71
	máy thở - Newport - E-150 -0605BF271
	2006
	cái
	1
	 372.852.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	72
	Máy thở - Newport - E-150 - 0009BF189
	2000
	cái
	1
	 233.448.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	73
	Máy thở - Newport - E-150 - 0211BF136
	2003
	cái
	1
	 288.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	74
	Máy thở - Newport - E-150 - 1002BF919
	2010
	cái
	1
	 349.170.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	75
	Máy thở - Newport - E-150 - 0901BF758
	2009
	cái
	1
	 310.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	76
	Máy thở kèm máy nén và phụ kiện (BYT viện trợ) - Newport - E-150 - 0707BF516
	2007
	cái
	1
	 268.065.733 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	77
	Máy nén khí y yế - Newport/Mỹ - C230 - A8156-10-2010
	2011
	cái
	1
	 96.000.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	78
	Bơm tiêm điện - TOP - TOP 5300 - DM87450E
	2010
	cái
	1
	 17.880.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	79
	Bơm tiêm điện - TOP - TOP 5300 - DM87444E
	2010
	cái
	1
	 17.880.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	80
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor Compacts - 221334
	2015
	cái
	1
	 24.903.810 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	81
	Máy bơn tiêm điện siêu chính xác - B.Braun - Perfusor Compacts 8714827 - 58185
	2011
	cái
	1
	 18.952.462 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	82
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor Compacts - 221333 
	2015
	cái
	1
	 24.903.810 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	83
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor Compacts - 221315
	2015
	cái
	1
	 24.903.810 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	84
	Máy bơn tiêm điện siêu chính xác - B.Braun - Perfusor Compacts 8714827 - 58190
	2011
	cái
	1
	 18.952.462 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	85
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor Compacts - 221229
	2015
	cái
	1
	 24.903.810 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	86
	Bơm tiêm điện 220V(Mã số 8714827) Đức - B.Braun - Perfusor Compacts - 125943
	2008
	cái
	1
	 14.553.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	87
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor Compact - 230123
	2016
	cái
	1
	 24.850.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	88
	Bơm tiêm điện - B.Braun - Perfusor Compacts - 221303
	2015
	cái
	1
	 24.903.810 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	89
	máy khí dung siêu âm - Omron - NE-U17 - 20110600021AF
	2011
	cái
	1
	 16.985.000 
	-
	Hết niên hạn sử dụng; Đã hỏng, lưu kho, không còn khả năng sử dụng

	Tổng cộng 156 danh mục
	 
	 
	156 
	12.615.083.250 
	-
	 



